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    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2021 - 2022
                   Môn Toán - lớp 5

                    Thời gian: 40 phút



	Họ và tên: ……………………………………… SBD……………. lớp ……………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM) : 

Câu 1(1đ):  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 

    a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?

      A. 
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          B. 
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    C. 
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      D. 
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    b. Chín đơn vị, hai phần trăm được viết là:

      A. 9,200 

  B. 9,2 

    C. 9,002 

       D. 9,02

Câu 2(0,5 đ): Thương của 36,5 : 0,25 là 

    A. 3,65                         B. 73                        C. 9,125                    D. 146
Câu 3 (0,5 đ): Lớp 5A có 35 học sinh, trong đó có 14 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam
 chiếm bao nhiêu số phần trăm só học sinh cả lớp?

A. 60 %                             B . 40%                      C. 55%                      D. 46 %
Câu 4 (0,5đ): Một số thập phân tích hợp vào chỗ trống của  0,61 kg > …….> 0,51 kg  

    A. 0,610 kg                 B. 0,609                    C. 0,6009              D. 0,601 kg
Câu 5(0,5 đ): Một hình tam giác có độ dài đáy là 4,6 m và chiều cao là 1,2 m. Diện tích tam giác 
là:

A.2,76m                        B. 27,6m                    C.2,76m2               D. 276m2
B. PHẦN TỰ LUẬN( 7 ĐIỂM)
Câu 1(2 đ): Đặt tính và tính : 
12,7 + 9,85                   45 - 31,05                     0,29 x 4,7           56,28 : 3,5

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

Câu 2(1 đ): Điền số vào chỗ chấm 

 6 tạ 7 kg   =  .........kg                                       0,45 m =  ........cm

15m2 4dm2  = ………m2                                  25 ha = .......... km2
Câu 3(1 đ): Tìm Y :           Y  x  15  = 3,45 x 10
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

Câu 4(2 đ): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 120 m, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Trên thửa ruông đó người ta đào một cái ao có diện tích bằng 15% diện tích
 của thửa ruộng. Hỏi diện tích cái ao là bao nhiêu mét vuông ?             
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

Câu 5(1 đ): Tính nhanh

a) 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 + 5,5 + 6,5 + 7,5 + 8,5 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

b) 900,01 x 10,01 – 900,01 : 100
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................
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	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG
	      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

               Năm học 2021 - 2022

              Môn Tiếng việt - lớp 5
                Thời gian: 70 phút


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
2. Đọc hiểu: (7 điểm): 20 phút
Chuyện một khu vườn nhỏ
     Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ ngậy cứ như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó cuốn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xoè ra thành chiếc lá rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng… Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!

    Một sớm chủ nhật đầu xuân, khi mặt trời vừa hé mây nhìn xuống, Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu. Thu vội xuống nhà Hằng mời bạn lên xem để biết rằng : Ban công có chim về đậu tức là vườn rồi! Chẳng ngờ, khi hai bạn lên đến nơi thì chú chim đã bay đi. Sợ Hằng không tin, Thu cầu viện ông:

    - Ông ơi, đúng là có chú chim vừa đỗ ở đây bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!

    Ông nó hiền hậu quay lại xoa đầu cả hai đứa:

    - Ừ, đúng rồi! Đất lành chim đậu, có gì lạ đâu hả cháu?

Theo VĂN LONG.

     Em hãy đọc thầm bài đọc trên và ghi lại đáp án đúng vào giấy ô li

Câu 1. Bé Thu thích ra ban công để làm gì? ( 0,5 điểm)
    A. Bé Thu thích ra ban công để hóng gió.

    B. Bé Thu thích ra ban công để nghe ông rủ rỉ giảng về từng loài cây.

    C. Bé Thu thích ra ban công để ngắm cảnh.

Câu 2. Ban công của nhà bé Thu có những loài cây gì? ( 0,5 điểm)
    A. Cây quỳnh, cây hoa mai, cây hoa giấy, cây đa Ấn Độ.

    B. Cây quỳnh, cây hoa giấy, cây hoa hồng, cây đa Ấn Độ.

    C. Cây quỳnh, cây hoa ti gôn, cây hoa giấy, cây đa Ấn Độ.

Câu 3. Cây đa Ấn Độ có đặc điểm gì nổi bật? ( 0,5 điểm)
   A. Cây đa Ấn Độ liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt.

   B. Cây đa Ấn Độ lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều.

   C. Cây đa Ấn Độ thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra.

Câu 4. Vì sao bé Thu lại chưa vui dù ban công có nhiều cây như vậy? ( 0,5 điểm)
   A. Vì cái Hằng bảo ban công nhà Thu có ít cây.

   B. Vì cái Hằng bảo ban công nhà Thu không phải là vườn.

   C. Vì cái Hằng bảo ban công nhà Thu không có hoa đẹp.

Câu 5. Vì sao khi thấy chim về đậu ở ban công, Thu muốn báo ngay cho Hằng biết?
 ( 0,5 điểm)
   A. Vì bé Thu muốn chỉ cho Hằng thấy một loài chim đẹp.

   B. Vì bé Thu muốn khoe với Hằng là ban công có chim đến đậu.

   C. Vì bé Thu muốn nói ban công có chim về đậu tức là vườn rồi.

Câu 6. Trong câu “Thu phát hiện ra chú chim lông xanh biếc sà xuống cành lựu. Nó săm soi, mổ mổ mấy con sâu rồi thản nhiên rỉa cánh, hót lên mấy tiếng líu ríu.” Đại từ Nó thay thế cho từ ngữ nào? ( 0,5 điểm)
    A. Mấy con sâu.              B. Cành lựu.                       C. Chú chim lông xanh biếc.

Câu 7. Từ nào là quan hệ từ trong câu “Ông ơi , đúng là có chú chim bắt sâu và hót nữa ông nhỉ!”? ( 0,5 điểm)
    A. Ơi.                               B. Đây.                               C. Và.

Câu 8. Cặp quan hệ từ “ Vì…nên…” trong câu “ Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát” biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu? ( 1 điểm)
   A. Biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả.

   B. Biểu thị quan hệ tương phản.

   C. Biểu thị quan hệ điều kiện - kết quả.

Câu 9:  Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau: (1 điểm)

       Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.

Câu 10: Tìm 1 từ đồng nghĩa với từ "anh dũng". Đặt câu với từ tìm được ( 1,5 điểm)
B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

1. Chính tả (2đ): Nghe viết ( Thời gian 15 phút): Mùa thảo quả

Đoạn:  "Thảo quả trên rừng Đản Khao.... ..lấn chiếm không gian "/SGK TV lớp 5 tập 1, trang 113.
2. Tập làm văn( 8đ) (Thời gian 35 phút) :  Em hãy tả một người thân ( ông, bà, cha, mẹ, anh, chị,….) của em.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO

    TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG 
Họ và tên: ……………………………………………lớp ……………………


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 
Bài 1( 1đ): a, Hai mươi đơn vị, một phần mười, tám phần nghìn được viết là  
	A. 20,180
	B. 20,108
	C. 20,018
	D. 20,0108


                     b,                          viết dưới dạng số thập phân là:
              A. 3,900                          B. 3,09                   C. 3,9                       D. 3,90

Bài 2( 1đ) : a , Chữ số 9 trong số thập phân 3842,795  thuộc hàng nào ?   
	A. phần triệu 
	B. phần trăm
	C. phần mười
	D. phần nghìn


                    b, Số bé nhất trong các số 45,538; 45,835 ; 45,358 ; 45,385 là :

A. 45,538                B. 45,835               C. 45,358                D. 45,385 
Bài 3(0,5đ) :  4km2 9ha= .............km2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là:  

	A. 49
	B.490 
	C. 4,09 
	D. 4900 


Bài 4(0,5đ) : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài là 100 m. Hỏi diện tích mảnh đất đó là bao nhiêu héc ta?

	A. 6000                                         
	           B. 320                       
	           C. 0,06
	                D. 0,6


Bài 5( 1 đ) : Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 15km 27m > 15,27km ........ .                          b) 5 km2  2000 m2 < 5,2  km2  ............

c) 61 m2 150 cm2 = 61,015 cm2 ............             d) 15 tấn 20 kg < 15,2 tấn ................... 

B. PHẦN TỰ LUẬN( 5,5 ĐIỂM)

 Bài 1(0,5 đ)  : Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến bé:  

14,325;  15, 523; 15, 253;  14, 532;  14,352 

............................................................................................................................................. 
Bài 2(1đ)  Đặt tính rồi tính:

       a) 57,4  -  49,15                                               b) 67  +  27,8           .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3 (1,5đ) :  Mẹ đi chợ mua 5 kg gạo hết 85 000 đồng. Hỏi nếu mẹ mua 10 kg gạo như thế thì hết bao nhiêu tiền? 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4(2đ):  Một khu rừng hình chữ nhật có nửa chu vi là 150 km. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . 
 a) Tính diện tích khu rừng đó ?
 b) Trên khu rừng đó người ta trồng cây thông, biết rằng cứ 100 m2 thì trồng được 80 cây. Hỏi trên cả khu rừng đó người ta trồng được bao nhiêu cây thông ? 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài 5( 1đ): Tính nhanh 
     b)  1200  -  473  -  527

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a) 22 x 2 x 50  + 28 x 100 + 50 x 100 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Họ và tên: ……………………………………………lớp ……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm) 
2. Đọc hiểu: (7 điểm): 20 phút
	Những người bạn tốt 
         A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A- ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý, A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.

     Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn . Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.          
       Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả tự do cho A-ri-ôn.

        Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.  
  Em hãy đọc thầm bài đọc trên và ghi lại đáp án đúng vào giấy ô li

Câu 1. Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? ( 0,5 điểm)

a. Đánh rơi đàn

b. Đánh nhau với thủy thủ

c. Vì bọn cướp đòi giết ông. 
Câu 2. Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời ? (0,5 điểm)


a. Đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu.

b. Đàn cá heo cướp hết tặng vật và đòi giết ông .

c. Nhấn chìm ông xuống biển. 
Câu 3: Khi tiếng đàn, tiếng hát của ông cất lên điều gì đã xảy ra? ( 0,5 điểm)

a. Bọn cướp nhảy xuống biển.

b. Tàu bị chìm.

c. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu.say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba 
Câu 4. Em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………..
Câu 5. Trong câu: “A- ri- ôn đứng trên bông tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển.” Từ nhảy được dùng theo nghĩa nào? (0,5 điểm) 

a. Nghĩa gốc                        
b. Nghĩa chuyển              
c. Tất cả các ý trên
Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với từ “ phá hoại” và đặt câu với từ vừa tìm được.(1 điểm)
Từ trái nghĩa:…………………………………………………………………….........

Đặt câu:………………………………………………………………………………..
Câu 7. Từ nào đồng nghĩa với từ “bao la”(0,5 điểm)
 a. Bát ngát                      
 b. Nho nhỏ                  
 c.  Lim dim 
Câu 8 .Viết tiếp vào chỗ trống cặp từ trái nghĩa để hoàn chỉnh câu thành ngữ sau:
 (0,5 điểm) :
                    Lá……….đùm lá………. 

                    Đói cho …….rách cho ……                  
  Câu 9 . Câu nào nói lên cách đối xử của đám thủy thủy và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A- ri- ôn? ( 1 điểm)  

a, Hiền từ, thông minh.

b, Cá heo là bạn của A- ri- ôn.

c, Đám thủy thủ độc ác, không có tính người.Cá heo thông minh, tốt bụng biết cứu con người.                                                  

Câu 10 . ( 1 điểm) :Đặt câu với từ “miệng” gồm hai nghĩa:

a, Nghĩa gốc:………………………………………………………………………

b, Nghĩa chuyển:……………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)
1. Chính tả (2đ): Nghe viết ( Thời gian 15 phút): Kì diệu rừng xanh
(Từ Loanh quanh trong rừng.... đến lúp xúp dưới chân)/SGK TV lớp 5 tập 1, trang 75.
2. Tập làm văn( 8đ) (Thời gian 35 phút) :  Em hãy tả một buổi sáng ( hoặc trưa, chiều) trong một vườn cây ( hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy)
Đề 2 
1. Chính tả (2đ): Nghe viết ( Thời gian 15 phút): Kì diệu rừng xanh
(Từ Loanh quanh trong rừng.... đến chuyển động đến đấy.)/SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1, trang 75.
2. Tập làm văn( 8đ) (Thời gian 35 phút) : Cơn mưa bất chợt đem lại cho muôn loài trên trái đất cảm giác mát mẻ, sảng khoái. Em hãy tả lại một cơn mưa mà em đã từng được chứng kiến.

ĐẤT CÀ MAU

Cà Mau là đất mưa dông. Vào tháng ba, tháng tư, sớm nắng chiều mưa. Đang nắng đó, mưa đổ ngay xuống đó. Mưa hối hả, không kịp chạy vào nhà. Mưa rất phũ, một hồi rồi tạnh hẳn. Trong mưa thường nổi cơn dông.

Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió, dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi với những cơn thịnh nộ của trời. Cây bình bát, cây bần cũng phải quay quần thành chòm, thành rặng; rễ phải dài, phải cắm sâu vào trong lòng đất. Nhiều nhất là đước. Đước mọc san sát đến tận mũi đất cuối cùng, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước…

Sống trên cái đất mà ngày xưa, dưới sông “sấu cản mũi thuyền”, trên cạn”hổ rình xem hát” này, con người phải thông minh và giàu nghị lực. Họ thích kể, thích nghe những huyền thoại về người vật hổ, bắt cá sấu, bắt rắn hổ mây. Tinh thần thượng võ của cha ông được nung đúc và lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận cùng này của Tổ quốc.

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: 
Câu 1. Mưa Cà Mau có gì khác thường ?  ( 0,5 điểm)
A. Mưa đến rất đột ngột, dữ dội, chóng tạnh và thường kèm theo dông.                                      B. Mưa thường kéo dài cả ngày kèm theo sấm sét và gió mạnh.

C. Mưa dầm dề, kéo dài và kèm theo gió rét.

Câu 2. Cây cối trên đất Cà Mau có đặc điểm gì ? ( 0,5 điểm)
A. Cây cối mọc thưa thớt do dông bão thất thường.
B. Cây cối mọc thành chòm, thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

C. Cây cối mọc nhiều, tươi tốt, phát triển nhanh nhờ khí hậu ôn hòa.
Câu 3. Dòng nào nêu đúng đặc điểm của người Cà Mau ?  ( 0,5 điểm)
A. Thông minh, giàu nghị lực, có tinh thần thượng võ.
B. Thích kể và thích nghe những truyện kì lạ về sức mạnh và trí thông minh con người.
C. Tất cả những nét tích cách trên.
Câu 4. Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào ?  ( 0,5 điểm)

A. Dựng nhà cửa sát với bìa rừng.
B. Dựng nhà cửa dọc theo những con lộ lớn, san sát với nhau.
C. Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh, dưới những hàng đước xanh rì. Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước.
Câu 5 . Câu nào dưới đây có từ “đầu” được dùng với nghĩa gốc ? ( 1,0 điểm)

A. Em đang đội mũ trên đầu.
B. Đầu hè lửa lựu lập lòe đơm bông.
C. Bạn An là học sinh giỏi đứng đầu khối lớp 5.

Câu 6.  Nối tên đoạn với nội dung thích hợp ?  ( 1,0 điểm)

	a1. Đoạn 1
	
	b1. Tính cách người Cà Mau

	
	
	

	a2. Đoạn 2
	
	b2. Mưa ở Cà Mau

	
	
	

	a3. Đoạn 3
	
	b3. Cây cối và nhà cửa ở Cà Mau


Câu 7: Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ: giữ gìn (1,0 điểm)

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Câu 8: Điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu thành ngữ sau  (1,0 điểm)

                Rừng ……….biển ………. 

                Đói cho …….rách cho ……

                Non ……..nước biếc 

Một miếng khi đói bằng một gói khi ……
Câu 9:  Đặt 2 câu với từ “nóng” ; 1 câu từ “nóng”  có nghĩa gốc; 1 câu từ “nóng” mang nghĩa chuyển: (1,0 điểm)

a/ Nghĩa gốc : …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….b/ Nghĩa chuyển : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Bài kiểm tra tháng 9 
Bài 1: Viết số thập phân bé nhất gồm 10 chữ số khác nhau 

…………………………………………………………………………………………….

Bài 2: Cho 4 chữ số 3;2;1;0. Hãy viết tất cả các số thập phân bé hơn 1 và có đủ 4 chữ số đã cho …………………………………………………………………………………….

Bài 3: a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:   

                       64 dm;  715 cm;  98 dm;  887 cm ;  7932 mm

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
a) Tính với đơn vị đo là mét:  15,7m  - 8,326 m + 14, 6cm + 80 mm

……………………………………………………………………………........................

……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

 Bài 3: Tính nhanh 

a)78 x 24 + 17 x 78 + 78 x 31 + 72 x 22 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

b) 0,01 + 0,02 + 0,03 + 0,04 + 0,05 + 0,06 + 0,07 + 0,08 + 0,09 + 0,10 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….c)11 tấn + 2 kg = …….kg        13 m + 4 cm = .......cm              14 m2  + 5 cm2= …. ..cm2                                
d) ( 72,69 + 18,47 ) - ( 8, 47 + 22,69)
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

e) Dãy số chẵn liên tiếp từ 12 đến 470
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Cho dãy số 2; 5; 10 ; 17; 26; ……… Hãy tìm số hạng thứ 10 của dãy số trên 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Điền số vào chỗ trống để có biểu thức sau là đúng 

………+ 42 = …..x 2 = ………- 39 =………….: 25 = 144

Bài 6: Xếp các số sau thành dãy và nêu quy luật 

a)20; 16; 12; 24; 32; 28 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

b)8; 14; 16; 26; 28; 50; 52; 100 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Bài 7: Tìm y; biết ( y x 5 - 10 ) x 3 + 10 = 130 
…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Bài 8: Một hình chữ nhật có chiều dài là      m và chiều rộng là      m.

a) Tính chu vi của hình chữ nhật đó? 

b) Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình  nhật. Tính diện tích hình vuông 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 9: Lớp 5A có 40 học sinh; lớp 5B có 35 học sinh. Lớp 5A được nhà trường phát cho nhiều hơn lớp 5B 20 quyển vở . Hỏi mỗi lớp được nhà trường phát cho bao nhiêu quyển vở? 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 10: Tổng của 3 số a; b; c bằng 10. Tổng của số a và số b bằng 6,8. Tổng của số a và c bằng 5,9. Tìm mỗi số a; b; c 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Bài 11: Gạch dưới từ dùng sai trong các câu sau và sửa lại cho đúng: 

a) Bạn có bộ mặt trái xoan với đôi mắt bồ câu ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn.

…………………………………………………………………………………………….

b) Cặp mắt đen láy ẩn chứa dưới đôi lông mày .
…………………………………………………………………………………………….

c) Chúng em hứa sẽ học thật giỏi để bù đắp cho những người đã hi sinh
…………………………………………………………………………………………….

d) Nhân buổi sinh nhật, mẹ cho em cùng cùng đi mua hàng ở siêu thị. 

…………………………………………………………………………………………….

Bài 12: Đặt câu với thành ngữ:  Non xanh nước biếc

…………………………………………………………………………………………….

b) Ánh trăng trong chảy khắp nhành cây kẽ lá, tràn ngập con đường trắng xoá.

…………………………………………………………………………………………….
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